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   Câu 1(1,5điểm):

        Hãy so sánh kết quả phép lai phân tích F​1 trong trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết khi lai hai cặp tính trạng? Di truyền liên kết đã bổ sung  cho qui luật phân li độc lập của MenĐen ở điểm nào?

    Câu 2(2,0 điểm):

        Cho lai hai thứ cà chua lá chẻ,  quả đỏ với nhau: Con lai có 64 cây lá chẻ, quả đỏ: 21  cây lá chẻ, quả vàng: 23 cây lá nguyên, quả đỏ: 7 cây lá nguyên , quả vàng.

         Hãy xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai?

    Câu 3(1,25 điểm):

         Một tế  bào mầm ở lợn đực đã nguyên phân 3 lần trước khi giảm phân để hình thành tinh trùng.Trong các tinh trùng tạo ra từ tế bào mầm nói trên thấy có 608 NST.

a)Xác định bộ NST lưỡng bội của lợn?

b)Nếu trong các trứng được sinh ra từ một lợn cái có 266NST.Hãy xác định số noãn bào bậc I đã tạo ra số trứng trên?

     Câu 4(1,0 điểm):

         Một gen có chiều dài 1,02mm.Biết  1mm=107 Ao

a) Xác định số nuclêôtít có trong gen?

b) Tính số ax amin của phân tử Prôtêin do gen đó tổng hợp?

     Câu 5(1,25điểm):

          Đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể khác nhau như thế nào?

     Câu 6(2,0điểm):

          Một cặp vợ chồng bình thường sinh được đứa con trai mắc bệnh mù màu, một đứa con gái dạng XO mù màu. Hãy giải tích cơ chế  hình thành hai đứa trẻ nói trên?

     Biết rằng bệnh mù màu do gen lặn m  nằm trên NST X gây nên; gen trội M qui định không mù màu.

     Câu 7(1 điểm)

          So sánh sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5đ)
	   Trình bày được:

Di truyền độc lập

Di truyền liên kết

- Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau.

- Ở F1  các cặp gen phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra 4 loại  giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

-Kết quả lai phân tích tạo ra 4 kiểu gen và 4 kiểu hình theo tỉ lệ: 1:1:1:1.

-Hai cặp gen nằm trên cùng một cặp NST.

- Ở F1 do các cặp gen liên kết và  cùng di truyền nên khi giảm phân tạo ra hai loại giao tử.

- Kết quả  lai phân tích tạo ra hai kiẻu gen  và hai kiểu hình  theo tỉ lệ:  1:1.

-Di truyền liên kết là hiện tượng các nhóm tính trạng được  qui định bởi các gen trên NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

-Sự phân li độc lập làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp thì liên kết gen lại không tạo ra hoặc hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp. Sự di truyền cùng nhau của các nhóm gen liên kết đảm bảo cho sự di truyền bền vững của  các nhóm tính trạng được qui định bởi các nhóm  gen trên từng NST>
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	2

(2,0đ)
	-Xét tỉ lệ kiểu hình ở F1 : Có 64 cây lá chẻ, quả đỏ: 23 cây lá nguyên,quả đỏ:21 cây lá chẻ, quả vàng:7 cay lá nguyên,quả vàng.

 Tỉ lệ trên  xấp xỉ bằng tỉ lệ: 9:3:3:1, nên đây là kết quả phép lai theo định luật phân li độc lập khi lai hai cặp tính trạng của MenĐen.

 Vậy cá thể bố, mẹ đều có kiểu gen dị hợp về hai cặp gen.

· Xét riêng từng cặp tính trạng tương phản ở F1:

Về dạng lá:Tỉ lệ cây lá chẻ/cây lá nguyên ≈ 3:1.

Về màu  quả: Tỉ lệ cây quả đỏ/cây quả vàng≈ 3:1.

· Kết quả trên tuân theo qui luật phân li của MenĐen, nên các tính trạng lá chẻ, quả đỏ là trội; Các tính trạng lá nguyên,quả vàng là lặn.

   Giả sử các gen qui định các tính trạng trên là:

      Gen A qui định lá chẻ là trội hoàn toàn so với gen a qui định lá nguyên.Gen B qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen qui định quả vàng.

    Cá thể bố, mẹ đều mang kiểu gen dị hợp ở hai cặp gen nên đều có kiểu gen là : AaBb(lá chẻ, quả đỏ).

    Ta  có sơ đồ lai:

         P:    AaBb(lá chẻ,quảđỏ)× AaBb (lá chẻ,quảđỏ)

       Gp  :   AB:Ab:aB;ab             AB:Ab:aB:ab

         F1 gồm 16 tổ hợp, trong đó:

-Tỉ lệ kiểu gen:

1AABB:2AaBB::2AABb:4AaBb:1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb

-Tỉ lệ kiểu hình(4 kiểu hình): 9lá chẻ,quả đỏ:3 lá chẻ,quả vàng:3lá nguyên,quảđỏ:1 lá nguyên,quảvàng.
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	3

(1,25
	a.(0,5đ)

-Tính số tế bào sinh tinh(tinh bào bậc I):

Một tế bào mầm nguyên phân 3lần tạo ra: 23= 8 tinh bào bậc I.

Số tinh trùng tạo ra sau giảm phân: 8×4= 32(tinh trùng).

Bộ NST đơn bội ở tinh trùng: 608:32= 19(NST).

Bộ NST lưỡng bội của lợn: 2n=19.2=38NST.

b.(0,5đ):

-Tế bào trứng mang bộ NST đơn bội=19NST.

Số tế bào trứng được sinh ra: 266NST: 19NST= 14 tế bào trứng.

Mỗi noãn bào bậc I sau giảm phân tạo ra 3 thể định hướng và 1 tế bào trứng, nên số noãn bào bậc I bằng số trứng sinh ra=14 noãn bào.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
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(1,0đ)
	a.(0,5đ):

+ Chiều dài của Gen : LG= 1,02mm.107A0.

+Số Nuclêôtít của gen: N=2LG/3,4= 2.1.02.107A0/3,4= 6.106(Nu).

b.(0,5đ):

    Khi tổng hợp Prôtêin, mARN sao mã trên một mạch của gen  nên số Nu của mARN là :6.106 : 2 = 3.106 (Nu).

   Cứ 3Nu trên mARN mã hoá tổng hợp được 1ax amin. Số Ax amin của phân tử prôtêin tổng hợp được: 3.106 : 3= 106 ax  amin.
	0,25đ
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	5

(1,25đ)
	                                            So sánh được:

Đột biến  gen

Đột biến NST

-Đột biến gen là biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hay một số cặp Nuclêôtít;Xảy ra tại một điểm nào đó của ADN.

-Có các dạng phổ biến: Mất,thêm hoặc thay thế 1 cặp nuclêôtít.

-Biến đổi ở cấp độ phân tử.

-Thường xảy ra trong giảm phân.

-Phổ biến hơn, ít gây tác hại nguy hiểm.

-Là biến đổi của bộ NST về cấu trúc và số lượng.

-Đột biến về số lượng : có các thể dị bội, đa bội.

-Đột biến về cấu trúc gồm các dạng: Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.

-Biến đổi ở cấp độ tế bào.

-Xảy ra trong nguyên phân.

-Ít phổ biến hơn nhưng gây tác hại nguy hiểm hơn.
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	6

(2,0đ)
	  Biện luận:

+Đứa con trai mắc bệnh mù màu có kiểu gen XmY đã nhận Y từ bố và Xm từ mẹ.

+Mẹ có kiểu hình  bình thường nên phải có kiểu gen XMXm, bố bình thường có kiểu gen XMY.

   Sơ đồ lai:

   P: Mẹ XMXm   ×  Bố XMY

  GP:     XM;Xm             XM; Y

  F1(con):1XMXM : 1 XMXm : 1XMY :1 XmY ( con trai mù màu).

+Đứa con gái có dạng XO  bị mù màu có kiểu gen XmO đã nhận Xm từ mẹ ,không nhận NST giới tính từ bố.

  Trường hợp này mẹ giảm phân bình thường, ở bố quá  trình giảm phân bị rối loạn nên đã tạo ra giao tử không mang NST giới tính. Giao tử không mang NST giới tính của bố kết hợp với giao tử bình thường (trứng) của  người mẹ  đã tạo ra hợp tử XmO: Đứa trẻ bị mù màu và có hội chứng bệnh Tớcnơ.

  Sơ đồ lai:

      P: Mẹ XMXm   ×   Bố XM Y

   GP:      XM; Xm            XMY;  O

     F1(con)             XMO( mù màu, tớcnơ)
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(1,0đ)
	  Trình bày được:

· Khác nhau về cấu tạo thân:

+Ở nơi quang đãng, cây ưa sáng có thân thấp, nhiều cành, tán lá rộng.

+Cây ưa bóng có thân trung bình, số cành ít, tán lá rộng vừa phải.

     -Lá cây:

+Lá  cây ưa sáng có phiến lá nhỏ và dày;Có tầng cutin dày, mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào, màu lá xanh nhạt.

+ Lá cây ưa bóng có phiến lá rộng và mỏng, không có lớp tế bào mô giậu hoặc mô giậu kém phát triển, màu lá xanh đậm.

      -Khác nhau về hoạt động sinh lí:

+ Cây ưa sáng có cường độ quang hợp cao khi có ánh sáng mạnh.

+Cây ưa bóng có khả năng quang hợp ở nơi có ánh sáng yếu.

+ Cường độ hô hấp của lá cây ưa sáng cao hơn lá cây ưa bóng.
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